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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN  

ĐĂNG KÝ NỘI DUNG 3 BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN  

Năm học 2024-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số 232 /KH-DTNTHC ngày 28 tháng 10 năm 2024 

của Trường THPT DTNT Huỳnh Cương) 

 

 STT Họ và tên 
Chức vụ  

công tác 

Nội dung 3 

tự chọn đăng ký 

GHI 

CHÚ 

1.  Phòng Phước Thiện 
Hiệu 

trưởng 

Kỹ năng tổ chức hiệu quả hoạt 

động giáo dục: Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp và Câu 

lạc bộ các bộ môn. 

x 

2.  Trần Thị Minh Thư 
Phó hiệu 

Trưởng 
Xây dựng trường học hạnh phúc x 

3.  Trần Thị Kim Hồng TTCM 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018. Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

4.  Bùi Thị Như Ngọc Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

5.  Thạch Thị Bích Nhung Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

6.  Nguyễn Thị Hồng Cẩm Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

7.  Lý Thị Kim Ngoan Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018. Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

8.  Sơn Hùng Tân 
CT Công 

đoàn 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học x 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG 

TRƯỜNG THPT DTNT HUỲNH CƯƠNG 



2 

 

 STT Họ và tên 
Chức vụ  

công tác 

Nội dung 3 

tự chọn đăng ký 

GHI 
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hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

9.  Phương Thị Ngọc Dung Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

10.  Diệp Diễm Trang 
Phó 

CTCĐ 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

11.  Trần Mỹ Hảo TPCM 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

12.  Tăng Nhật Phượng Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

13.  Dương Mô Ni Rít Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

14.  Lâm Suvattha TTCM 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

15.  Đặng Thị Bích Liên Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

16.  Lý Thị Kim Hòa Giáo viên 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

Chương trình GDPT 2018. 

x 

17.  Đặng Thanh Vũ TTCM Cách thiết kế kế hoạch bài học x 
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(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018. Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

18.  Danh Hoàng Thiện Giáo viên 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

CTGDPT 2018. 

x 

19.  Kiêm Thị Đa Nê Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

20.  Kim Sóc Giáo viên 

Đa dạng hóa hình thức kiểm tra 

đánh giá theo Chương trình 

GDPT 2018. 

x 

21.  Sơn Kim Lọnh Giáo viên 

Các hình thức, phương pháp, kĩ 

thuật, công cụ thường sử dụng 

trong kiểm tra, đánh giá nhằm 

phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh THPT theo CTGDPT 

2018, đưa ra kế hoạch tổ chức hệ 

thống các câu hỏi đảm bảo các 

tiêu chí: Nhận biết, thông hiểu, 

vận dụng (Cấp độ thấp, cấp độ 

cao). 

x 

22.  Vũ Ngọc Thạch TTCM 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

Chương trình GDPT 2018. 

x 

23.  Đào Thị Hồng Nguyệt TPCM 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

Chương trình GDPT 2018. 

x 

24.  Thạch Hoàng Nam Giáo viên 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

Chương trình GDPT 2018. 

x 

25.  Nguyễn Thị Ngọc Thảo Giáo viên 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

Chương trình GDPT 2018. 

x 

26.  Diệp Ngọc Thảo Giáo viên 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

Chương trình GDPT 2018. 

x 

27.  Liêu Tấn Quang Giáo viên 
Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 
x 
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Chương trình GDPT 2018. 

28.  Kim Lý Trường Giang Giáo viên 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

Chương trình GDPT 2018. 

x 

29.  Danh Thị Tường Vi Giáo viên 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

Chương trình GDPT 2018. 

x 

30.  Dương Thị Sà Đên Giáo viên 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

Chương trình GDPT 2018. 

x 

31.  Trần Thị Dung TTCM 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018. Thiết kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả 

x 

32.  Lâm Ngọc Bích Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018. 

x 

33.  Trần Thị Tuyết Hoa Giáo viên 
Đa dạng hóa hình thức kiểm tra 

đánh giá theo CTGDPT 2018. 
x 

34.  Phan Thị Phương Loan Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018. Thiết kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả 

x 

35.  H  nh  Khánh Dinh Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018. 

x 

36.  Thạch Ngọc Hân Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018. Thiết kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả 

x 

37.  Trần Thị Húng TPCM 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế hoạch tổ chức một 

hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

38.  Khương Th  Hoàng Giáo viên 
Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 
x 
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 STT Họ và tên 
Chức vụ  

công tác 

Nội dung 3 

tự chọn đăng ký 

GHI 
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Chương trình GDPT 2018. 

39.  Sơn Kolyanne Giáo viên 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế hoạch tổ chức một 

hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

40.  Danh Phiên Giáo viên 
Khai thác hiệu quả thiết bị, đồ 

dùng dạy học hiện có tại đơn vị 
x 

41.  Thạch Thị MaRi Giáo viên 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

CTGDPT 2018. 

x 

42.  Liêu Phong Lan Giáo viên 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

CTGDPT 2018. 
x 

43.  Tăng Thoản TPCM 

Đa dạng hóa hình thức kiểm tra 

đánh giá theo Chương trình 

GDPT 2018. 

x 

44.  Trần Thị Kim Dung Giáo viên 

Cách thiết kế biên soạn đề kiểm 

tra đánh giá học sinh theo 

Chương trình GDPT 2018. 
x 

45.  Thạch Hồng Ngọc Trâm TTCM 

Cách thiết kế kế hoạch bài học 

(giáo án) và tổ chức dạy học 

hiệu quả môn học theo CTGDPT 

2018/Thiết kế kế hoạch tổ chức 

một hoạt động dạy học hiệu quả. 

x 

 

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                        Người lập bảng 

 

 

 

                                                                                                                                                               

Trần Thị Minh Thư 

 

 

 


